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Phần I: Đọc hiểu:Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào 
chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Ong xây tổ 

Các em hãy xem kìa, một bầy ong đang xây tổ. Lúc đầu chúng bám vào nhau 

thành từng chuỗi. Con nào cũng có việc làm. Các chú ong thợ trẻ lần lượt rời khỏi hàng 

lấy giọt sáp dưới bụng do mình tiết ra trộn với nước bọt thành một chất đặc biệt để xây 

thành tổ. Hết sáp, chú tự rút lui về phía sau để chú khác tiến lên xây tiếp. Những bác 

ong thợ già, những anh ong non không có sáp thì dùng sức nóng của mình để sưởi ấm 

cho những giọt sáp của ong thợ tiết ra. Chất sáp lúc đầu dính như hồ, sau khô đi thành 

một chất xốp, bền và khó thấm nước. 

Chỉ vài ba tháng sau, một tổ ong đã xây dựng xong. Đó là một tòa nhà vững chãi, 

ngăn nắp, trật tự. Cả đàn ong trong một tổ là một khối hòa thuận. 

 

Câu 1: Bầy ong xây tổ bằng gì? 

A. Bằng sáp và nước bọt. 

B. Bằng vôi vữa. 

C. Bằng bùn đất. 

 

Câu 2: Những chú ong nào tham gia xây tổ? 

A. Các chú ong thợ trẻ. 

B. Các chú ong già và các ong non. 

C. Tất cả các chú ong. 

 

Câu 3: Những chú ong nào lấy giọt sáp của mình để xây tổ? 

A. Những anh ong non. 

B. Những chú ong thợ trẻ. 

C. Những bác ong thợ già.



Câu 4: Những chú ong nào làm nhiệm vụ sưởi ấm những giọt sáp? 

A. Những bác ong thợ già. 

B. Những anh ong non. 

C. Cả những bác ong thợ già và những anh ong non. 

 

Câu 5: Tổ ong được xây dựng trong thời gian bao lâu? 

A. Trong vài ngày. 

B. Trong vài tuần. 

C. Trong vài tháng. 

 

Câu 6: Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm? 

A. Bầy ong đang xây tổ. 

B. Chất sáp dính như hồ. 

C. Đàn ong là một khối hòa thuận. 

 

Câu 7: Tìm từ chỉ hoạt động trong câu sau: 

Một bầy ong đang xây tổ. Lúc đầu chúng bám vào nhau thành từng chuỗi. 

 

Câu 8: Nếu em là một chú ong, em sẽ chọn xây tổ cùng các bạn hay xây tổ một mình? 

Vì sao? 

............................................................................................................................. ..................

.......................................................................................................... .....................................

............................................................................................................................. ..................

............................................................................................................................................... 

Câu 9: Lớp em có một bạn mới chuyển đến, bạn đang muốn chơi cùng các bạn trong 

lớp nhưng còn e ngại, rụt rè. Em sẽ nói gì với bạn? 

............................................................................................................................. ..................

.......................................................................................................... .....................................

............................................................................................................................. ..................

............................................................................................................................................... 

 

 
 
 



 Phần II: Chính tả: Nghe - viết: (Bố, mẹ nên đọc cho con viết) 

Hʂ mai vàng 
 Hʂ mai cũng có năm cánh như hʂ đào, nhưng 
cánh hʂ mai to hơn cánh hʂ đào mŎ chút. Những 
nụ mai không phô hồng mà ngƟ xanh màu ngǌ bích. 
Sắp nở, nụ mai xφǩ ǟa mịn màng như lụa. 
Phần III: Viết đoạn văn 

Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau: 

Đề 1: Viết một đoạn văn (khoảng 5 câu) kể về một giờ ra chơi. 

Đề 2: Viết một đoạn văn (khoảng 5 câu) giới thiệu một đồ chơi.



 


